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Tóm tắt
Râu mèo (Orthosiphon spiralis (Lour.) Merr.) là một vị thuốc được dùng trong y học cổ truyền. Nghiên cứu này được thực

hiện trên 10 mẫu giống râu mèo thu thập từ các vùng sinh thái khác nhau, được trồng tại trung tâm Nghiên cứu Nguồn gen và
giống Dược liệu Quốc gia-Viện Dược liệu, Hà Nội năm 2022. Mục đích nhằm đánh giá đặc điểm nông sinh học và hàm
lượng sinensetin trong các mẫu giống râu mèo thu thập, từ đó chọn ra những mẫu giống có khả năng sinh trưởng phát triển
tốt, năng suất và hàm lượng hoạt chất cao. Thí nghiệm được bố trí tuần tự không nhắc lại. Kết quả nghiên cứu, bước đầu đã
chọn ra được 02 mẫu giống triển vọng có năng suất và hàm lượng sinensetin cao, lần lượt là RM-3 (7,35 tấn/ha và 0,025%),
RM-1 (7,15 tấn/ha và 0,028%). Hai mẫu giống triển vọng này tiếp tục được đánh giá và chọn lọc ở các giai đoạn tiếp theo để
chọn ra được giống râu mèo tốt nhất đáp ứng yêu cầu sản xuất.
Từ khóa: Râu mèo; Đặc điểm nông sinh học; Năng suất; Sinensetin.

Summary
Assessment of Agro-Biological Characteristics and Sinensetin Content of

Orthosiphon spiralis (Lour.) Merr. in Hanoi
Orthosiphon spiralis (Lour.) Merr. is commonly used in traditional medicine. This study was conducted on 10 O. spiralis

accessions collected from different ecological regions, at the National Research Center for Medicinal Plant Germplasm and
Breeding, National Institute of Medicinal Materials, Ha Noi, in 2022. The study was conducted to evaluate agrobiological
characteristics and sinensetin content in the O. spiralis samples collected, and subsequently aimed to select varieties with the
highest yield and quality. The experiment was arranged in a group-like, sequential manner without repetition. As a result, 02
promising O. spiralis samples with high yield and sinensetin content were initially selected, namely RM-3 (7.35 tons/ha and
0.025%), and RM-1 (7.15 tons/ha and 0.028%). These two promising samples will continue to be evaluated and selected in
the next stages to select the best O. spiralis variety that meets production requirements.
Keywords: Orthosiphon spiralis; Agrobiology; Yield; Sinensetin.
1. Đặt vấn đề
Cây râu mèo (Cat’s whiskers) có tên khoa học

là Orthosiphon spiralis (Lour.) Merr. có tên đồng
nghĩa Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. hay
Orthosiphon stamineus Benth., còn có tên gọi là
Râu mèo xoắn, cây Bông bạc, thuộc họ Hoa môi
– Bạc hà (Lamiaceae). Cây phân bố khắp Ấn Độ,
Trung Quốc, Myanmar, Campuchia, Thái Lan,
Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Ở Việt Nam,
râu mèo phân bố rải rác ở vùng đồng bằng và
miền núi. Râu mèo là cây thân thảo, cao 0,3-0,5
m. Thân mảnh, cứng, hình vuông, mọc đứng,
thường có màu nâu tím, nhẵn hoặc có ít lông, ít
phân cành. Lá mọc đối, hình trứng, dài 4-6 cm,
rộng 2,5-4 cm, gốc tròn, đầu nhọn, mép khía răng
to, gân lá hơi nổi rõ ở mặt dưới, cuống lá dài 3-4
cm; cụm hoa mọc thẳng ở ngọn thân và đầu cành,
dài 8-10 cm, mỗi vòng có 6 hoa màu trắng hơi
tím; Quả bế tư, nhỏ, mỗi quả có từ 1-2 hạt, hạt
dạng thoi dẹt và có màu nâu xám [1].

Trong y học cổ truyền, cây râu mèo được sử
dụng để điều trị viêm thận cấp tính và mãn tính,
viêm bàng quang, sỏi tiết niệu và thấp khớp [2].
Cây râu mèo có nhiều tác dụng dược lý như lợi
tiểu, hạ acid uric trong máu, bảo vệ thận, chống
oxy hóa, chống viêm, bảo vệ gan, bảo vệ dạ dày,
hạ huyết áp, chống đái tháo đường, hạ lipid trong
máu, kháng khuẩn và chán ăn [3]. Sinensetin là
hoạt chất chính, được phân lập từ cây râu mèo có
hoạt tính chống ung thư mạnh và nhiều tác dụng
dược lý như chống viêm, chống oxy hóa, kháng
khuẩn, chống béo phì, chống mất trí nhớ và giãn
mạch, đặc biệt là hoạt tính ức chế tế bào ung thư
biểu mô tế bào gan [4],[5].
Hiện nay, nhu cầu sử dụng dược liệu râu mèo

ngày càng cao do tác dụng dược lý và công dụng
làm thuốc của nó. Theo Quyết định 1976/QĐ-
TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, cây
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râu mèo được tập trung phát triển ở vùng đồng
bằng sông Hồng và Nam Trung bộ với tổng diện
tích khoảng 600 ha, ước tính sản lượng đạt 1.200
tấn [6]. Ngoài ra, theo Thông tư 48/2018/TT-
BYT ngày 28/12/2018 về việc ban hành danh
mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu,
tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược
liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số
hàng hóa thì cây râu mèo là một trong những cây
dược liệu nằm trong Danh mục hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu Việt Nam [7]. Vì vậy, râu mèo
là loại cây dược liệu cần được tập trung nghiên
cứu để phát triển quy mô lớn.
Hơn nữa, những nghiên cứu trước đây về cây

râu mèo chủ yếu tập trung vào thành phần hóa
học, tác dụng dược lý mà chưa có nhiều nghiên
cứu về đặc điểm hình thái, sinh trưởng phát triển,
trồng trọt và năng suất của cây râu mèo. Đồng
thời, theo xu hướng hiện nay việc sử dụng các
giống râu mèo ổn định về năng suất, chất lượng

và có nguồn gốc giống rõ ràng để cung cấp cho
việc sản xuất là cần thiết. Xuất phát từ thực tế
trên, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: “Đánh giá
đặc điểm nông sinh học và hàm lượng
sinensetin của các mẫu giống râu mèo
(Orthosiphon spiralis (Lour.) Merr.) tại Hà
Nội”. Để chọn ra được các mẫu giống râu mèo có
tiềm năng năng suất và chất lượng dược liệu cao
đáp ứng nhu cầu sản xuất.
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là 10 mẫu giống râu

mèo được thu thập ở các vùng sinh thái khác
nhau và đã được giám định tên khoa học tại
Trung tâm Tài nguyên Dược liệu-Viện Dược liệu
có tên khoa học Orthosiphon spiralis (Lour.)
Merr, ký hiệu từ RM-1 đến RM-10. Danh sách
chi tiết các mẫu giống râu mèo được trình bày
trong bảng dưới đây:

TT Ký hiệu mẫu giống Nơi thu thập Thời gian thu thập Bộ phận thu thập
1 RM-1 Huyện Ba Vì – Thành phố Hà Nội 15/01/2022 Cây, thân cành
2 RM-2 Huyện Thanh Ba – Tỉnh Phú Thọ 12/01/2022 Cây, thân cành
3 RM-3 Huyện Đông Hòa – Tỉnh Phú Yên 12/02/2022 Cây, thân cành
4 RM-4 Huyện Châu Thành – Tỉnh Đồng Tháp 11/01/2022 Cây, thân cành
5 RM-5 Huyện Tri Tôn – Tỉnh An Giang 12/01/2022 Cây, thân cành
6 RM-6 Huyện Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh 14/01/2022 Cây, thân cành
7 RM-7 Huyện Ba Tri – Tỉnh Bến Tre 14/01/2022 Cây, thân cành
8 RM-8 Huyện Long Điền – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 10/01/2022 Cây, thân cành
9 RM-9 Huyện Lục Nam – Tỉnh Bắc Giang 12/01/2022 Cây, thân cành
10 RM-10 Huyện Thanh Trì – Thành phố Hà Nội 09/01/2022 Cây, thân cành

Thời gian nghiên cứu: từ tháng 11/2021 đến
tháng 12/2022.
Địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu được thực

hiện tại khu thí nghiệm đồng ruộng, Trung tâm
Nghiên cứu Nguồn gen và Giống Dược liệu
Quốc gia - Viện Dược liệu; xã Ngũ Hiệp –
huyện Thanh Trì – TP. Hà Nội (nay là xã Thanh
Trì – TP. Hà Nội).

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Các mẫu giống râu mèo sau khi thu thập tiến

hành nhân giống vô tính bằng phương pháp
giâm hom trong nhà lưới để tăng số lượng cây
giống và độ đồng đều của các mẫu giống trước
khi trồng thí nghiệm ngoài đồng ruộng.

Phương pháp bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm
được bố trí theo kiểu tuần tự không nhắc lại,
diện tích mỗi mẫu giống (ô thí nghiệm) 20 m2.

Biện pháp kỹ thuật áp dụng: Áp dụng theo
sách kỹ thuật trồng cây thuốc của Viện Dược
liệu (2013) [8].
Tiêu chuẩn cây giống râu mèo đem trồng: Cây

giống khoẻ mạnh, không bị sâu bệnh; Chiều cao
cây 12 - 15 cm; Lá có 3 đến 4 cặp lá; Thân cứng,
thẳng; Bộ rễ to, khỏe, rễ màu trắng ngà.
Thời vụ trồng: Ngày 16/04/2022
Mật độ và khoảng cách trồng: Mật độ:

125.000 cây/ha; Khoảng cách trồng: 20 x 40 cm.
Phân bón: cho 1 ha: 3,0 tấn phân hữu cơ vi

sinh + 1,5 tấn phân NPK tỷ lệ 13:13:13 (tương
đương với 3,0 tấn phân hữu cơ vi sinh + 424 kg
đạm urê + 1.219 kg supe lân + 325 kg
kaliclorua).

Các chỉ tiêu theo dõi:
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Chỉ tiêu về hình thái: Màu sắc thân, màu sắc
lá; màu sắc hoa, quả, hạt được quan sát bằng
mắt thường và đối chiếu với bảng so màu. Hình
dạng thân, lá, hoa, quả và hạt được quan sát
bằng mắt thường và mô tả theo hình dạng thực
tế.

Chỉ tiêu về sinh trưởng, phát triển: Thời gian
sinh trưởng (ngày): Theo dõi số cây trên ô thí
nghiệm ở các giai đoạn (chỉ tiêu được tính khi có
> 50% số cây/tổng số cây trên ô đạt tiêu chuẩn):
Thời gian từ trồng đến khi cây hồi xanh (ngày),
thời gian từ trồng đến ra lá mới (ngày), thời gian
từ trồng đến xuất hiện cụm hoa (ngày), thời gian
từ trồng đến thu hoạch dược liệu lần đầu (ngày),
thời gian từ khi xuất hiện cụm hoa đến khi hoa
tàn (ngày), thời gian từ khi đậu quả đến khi quả
chín (ngày). Đánh giá trên 10 cây ở hàng giữa
trong ô thí nghiệm: Chiều cao cây (cm): đo từ
mặt đất đến đỉnh lá cao nhất của cây; đường kính
thân (cm): đo cách gốc 3 cm; Số cành cấp 1
(cành): đếm số cành cấp 1 trên thân chính; chiều
dài cành cấp 1 (cm): đo chiều dài từ thân chính
đến hết chiều dài của cành cấp 1 dài nhất của cây;
Chiều dài lá (cm): Trên mỗi cây chọn lá trưởng
thành ở phía giữa tán cây, đo trên 3 lá rồi tính
trung bình, đo chiều dài của 1 lá từ cuống lá đến
chóp lá; chiều rộng lá (cm): Trên mỗi cây chọn lá
trưởng thành ở phía giữa tán cây, đo trên 3 lá rồi
tính trung bình, đo ở điểm rộng nhất của phiến lá.

Chỉ tiêu về năng suất và các yếu tố liên quan
đến năng suất: Tỷ lệ khối lượng lá/toàn cây (%),
Hệ số dược liệu tươi/khô; năng suất cá thể khô
(g/cây/năm), năng suất lý thuyết (tấn/ha), năng
suất thực thu dược liệu khô (tấn/ha), năng suất
hoạt chất sinensetin (kg/ha) = năng suất thực thu
dược liệu (tấn/ha) x hàm lượng hoạt chất
sinensetin (%).

Phân tích chất lượng dược liệu: xác định hàm
lượng sinensetin (%) trong dược liệu thân lá thu
hoạch phơi khô ở giai đoạn cây nở hoa rộ theo
phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
tại Trung tâm Ứng dụng KHCN dược liệu, định
lượng sinensetin theo Dược điển Anh (2016) [9].

Chuẩn bị dung dịch kiểm tra: Cân 2,5 g bột
dược liệu cho vào bình cầu, thêm 100 mL
chloroform vào và đun hồi lưu cách thuỷ ở
điều kiện nhiệt độ sôi trong 2 giờ, để nguội,
lọc thu lấy dịch chiết. Cho giấy lọc vừa dùng
vào bình chiết, thêm 100 mL chloroform chiết
lại trong 1 giờ, để nguội và lọc thu lấy dịch
chiết. Gộp dịch lọc, cô phần dịch lọc để thu
được cắn khô. Hoà tan cắn bằng methanol
dùng cho phân tích, lọc và định mức đến 50,0
mL trong bình định mức. Dung dịch này dùng
để định lượng sinensetin trong râu mèo.

Điều kiện chạy HPLC: Cột pha đảo
Lightversil C18 (25 cm x 4,6 mm, 5 µm); pha
động gồm ACN và nước; sử dụng Detector UV
bước sóng phát hiện 258 nm; tốc độ dòng 1,0
mL/phút, thể tích tiêm mẫu là 10 µL.

Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu được tổng
hợp và phân tích bằng phần mềm Microsoft
Excel 2010.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
3.1. Đánh giá thời gian qua các giai đoan

sinh trưởng của các mẫu giống râu mèo
Các mẫu giống râu mèo thu thập có thời

gian từ trồng đến khi cây hồi xanh dao động từ 5
- 9 ngày; Thời gian từ trồng đến ra lá mới của
các mẫu giống râu mèo dao động từ 12-15 ngày.
Thời gian từ trồng đến khi thu hoạch dược liệu
lần đầu là 72 - 87 ngày (Bảng 1).

Bảng 1. Thời gian qua các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của các mẫu giống râu mèo

Mẫu giống
Thời gian từ trồng đến… (ngày) Thời gian (ngày)

Hồi xanh Ra lá mới Xuất hiện cụm hoa Thu hoạch dược liệu lần
đầu

Nụ hoa-
hoa tàn

Đậu quả-
quả chín

RM-1 5 13 53 85 55 25
RM-2 9 13 42 72 30 30
RM-3 7 13 55 85 45 25
RM-4 9 15 52 75 50 20
RM-5 9 14 55 83 50 20
RM-6 9 14 45 86 50 30
RM-7 9 14 47 80 50 26
RM-8 9 14 52 87 45 20
RM-9 9 14 50 85 50 28
RM-10 7 12 50 85 55 30
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Thời gian từ trồng đến khi xuất hiện cụm hoa
của các mẫu giống là 42-55 ngày, thời gian từ khi
đậu quả đến lúc quả chín 20-30 ngày (Bảng 1).
Kết quả nghiên cứu này cũng tương đồng với
công bố của San Yeo & cộng sự (2018) khi
nghiên cứu về sự phát triển của hoa và hệ thống
nhân giống của cây râu mèo ở Malaysia [10].

3.2. Đặc điểm hình thái của các mẫu giống
râu mèo
Đặc điểm hình thái thân, lá của các mẫu giống

râu mèo có màu sắc và hình dạng khá đa dạng.
Cụ thể, đa số các mẫu giống râu mèo thân có
dạng thân vuông, có lông tơ màu trắng; màu sắc
thân của các mẫu giống râu mèo khi còn non chủ
yếu có màu tím nhạt và khi già có màu tím đậm,
riêng mẫu giống RM-2 thân khi non có màu xanh
và khi già có màu đỏ hung. Màu sắc và hình dạng
lá của các mẫu giống tương đối đa dạng; mặt trên

lá có màu xanh đậm (RM-2) hoặc xanh vàng
(RM-1, RM-3, RM-4 đến RM-10); mặt dưới của
lá có màu xanh nhạt (RM-1, RM-3, RM-4, RM-
10) hoặc xanh vàng (RM-2, RM-5, RM-8); phiến
lá có hình mũi mác, hình trứng hoặc hình trứng-
tam giác; gốc lá tròn, nhọn hoặc hơi tù; mép lá xẻ
răng cưa nông hoặc sâu; đa số các mẫu giống gân
lá có màu tím nhạt (RM-3,RM-7, RM-9), một số
mẫu gân lá có màu tím đậm (RM-1, RM-10),
ngoài ra có 02 mẫu giống có gân lá có màu xanh
vàng (RM-2, RM-8). Cuống lá của các mẫu
giống cũng có đặc điểm khác nhau; một số mẫu
giống có dạng cuống lá dài, mặt trên lõm, mặt
dưới lồi (RM-1, RM-5 và RM-10), các mẫu
giống khác có dạng cuống lá ngắn, mặt trên lõm,
mặt dưới lồi (RM-6, RM-9); Màu sắc cuống lá có
màu từ tím nhạt, tím đến tím đậm (Bảng 2).

Bảng 2. Đặc điểm hình thái thân, lá của các mẫu giống râu mèo

Mẫu
giống

Màu
sắc
thân
non

Màu
sắc
thân
khi

trưởng
thành

Đặc điểm
thân

Màu sắc
mặt trên

lá

Màu
sắc mặt
dưới
của lá

Đặc điểm lá Màu sắc
cuống lá

Đặc điểm
cuống lá

RM-1 Tím
nhạt

Tím
đậm

Thân vuông,
có lông tơ
màu trắng

Xanh
vàng

Xanh
nhạt

Phiến lá hình mũi
mác; gốc lá nhọn,
chóp lá nhọn; mép
lá xẻ răng cưa sâu,
gân lá màu tím
đậm

Tím đậm

Cuống lá
dài; mặt
trên lõm,
mặt dưới lồi

RM-2 Màu
xanh

Đỏ
hung

Thân vuông,
có lông tơ
màu trắng

Xanh đậm Xanh
vàng

Phiến lá hình
trứng; gốc lá tròn,
chóp lá nhọn; mép
lá xẻ răng cưa
nông; gân lá màu
xanh vàng

Xanh

Cuống lá
dài; mặt
trên lõm,
mặt dưới lồi

RM-3 Tím
nhạt

Tím
đậm

Thân vuông,
có lông tơ
màu trắng

Xanh
vàng

Vàng
nhạt

Phiến lá hình mũi
mác; gốc lá nhọn,
chóp lá nhọn; mép
lá xẻ răng cưa sâu;
gân lá màu tím
nhạt

Tím nhạt

Cuống lá
dài; mặt
trên lõm,
mặt dưới lồi

RM-4 Tím
nhạt

Tím
đậm

Thân vuông,
có lông tơ
màu trắng

Xanh
vàng

Vàng
nhạt

Phiến lá hình mũi
mác; gốc lá nhọn,
chóp lá nhọn; mép
lá xẻ răng cưa sâu;
gân lá màu tím
nhạt

Tím nhạt

Cuống lá
dài; mặt
trên lõm,
mặt dưới lồi

RM-5 Tím
nhạt

Xanh
đậm

Thân vuông,
có lông tơ
màu trắng

Xanh
vàng

Xanh
vàng

Phiến lá hình mũi
mác, thuôn dài;
gốc lá hình nhọn
hoặc rất nhọn chóp
lá nhọn; mép lá xẻ
răng cưa sâu; gân
lá màu tím nhạt

Tím nhạt

Cuống lá
dài; mặt
trên lõm,
mặt dưới lồi
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Mẫu
giống

Màu
sắc
thân
non

Màu
sắc
thân
khi

trưởng
thành

Đặc điểm
thân

Màu sắc
mặt trên

lá

Màu
sắc mặt
dưới
của lá

Đặc điểm lá Màu sắc
cuống lá

Đặc điểm
cuống lá

RM-6 Tím
nhạt

Tím
đậm

Thân vuông,
có lông tơ
màu trắng

Xanh
vàng

Xanh
vàng

Phiến lá hình
trứng-tam giác;
gốc lá hơi nhọn,
chóp lá nhọn; mép
lá xẻ răng cưa sâu;
gân lá màu tím
nhạt

Tím nhạt

Cuống lá
ngắn; mặt
trên lõm,
mặt dưới lồi

RM-7 Tím
nhạt

Tím
đậm

Thân vuông,
có lông tơ
màu trắng

Xanh
vàng

Xanh
vàng

Phiến lá hình
trứng-tan giác; gốc
lá hơi nhọn, chóp
lá nhọn; mép lá xẻ
răng cưa sâu; gân
lá màu tím nhạt

Tím đậm

Cuống lá
ngắn; mặt
trên lõm,
mặt dưới lồi

RM-8 Tím
nhạt

Tím
đậm

Thân vuông,
có lông tơ
màu trắng

Xanh
vàng

Xanh
vàng

Phiến lá hình
trứng-tam giác;
gốc lá hơi nhọn,
chóp lá nhọn; mép
lá xẻ răng cưa sâu;
gân lá màu xanh
vàng

Tím nhạt

Cuống lá
ngắn; mặt
trên lõm,
mặt dưới lồi

RM-9 Tím
nhạt

Tím
đậm

Thân vuông,
có lông tơ
màu trắng

Xanh
vàng

Xanh
vàng

Phiến lá hình
trứng-tam giác;
gốc lá hơi nhọn,
chóp lá nhọn; mép
lá xẻ răng cưa sâu;
gân lá màu tím
nhạt

Tím nhạt

Cuống lá
ngắn; mặt
trên lõm,
mặt dưới lồi

RM-10 Tím
nhạt

Tím
đậm

Thân vuông,
có lông tơ
màu trắng

Xanh
vàng

Xanh
nhạt

Phiến lá hình
trứng hoặc mũi
mác; gốc lá tù
hoặc nhọn; mép lá
xẻ răng cưa sâu;
gân lá màu tím
đậm

Tím

Cuống lá
dài; mặt
trên lõm,
mặt dưới lồi

Đặc điểm hình thái và màu sắc của hoa, quả
và hạt khá đa dạng ở các mẫu giống râu mèo

được thể hiện trong Bảng 3.

Bảng 3. Đặc điểm hình thái hoa, quả và hạt của các mẫu giống râu mèo

Mẫu
giống

Màu sắc
cụm hoa

Hình thái
cụm hoa

Màu sắc
hoa

Hình thái
lá bắc

Hình thái
quả

Màu sắc hạt
khi chín

Hình thái
hạt

RM-1 Màu tím Chùm dài Phớt tím Hình trứng Quả bế Nâu xám Thoi dẹt
RM-2 Màu xanh Chùm dài Trắng Hình trứng Quả bế Nâu xám Thoi dẹt
RM-3 Màu tím Chùm ngắn Phớt tím Hình trứng Quả bế Nâu xám Thoi dẹt
RM-4 Màu tím Chùm dài Phớt tím Hình trứng Quả bế Nâu xám Thoi dẹt
RM-5 Màu trắng Chùm dài Phớt tím Hình trứng Quả bế Nâu xám Thoi dẹt
RM-6 Màu tím Chùm ngắn Phớt tím Hình trứng Quả bế Nâu xám Thoi dẹt
RM-7 Màu tím Chùm ngắn Phớt tím Hình trứng Quả bế Nâu xám Thoi dẹt
RM-8 Màu tím Chùm ngắn Phớt tím Hình trứng Quả bế Nâu xám Thoi dẹt
RM-9 Màu tím Chùm dài Phớt tím Hình trứng Quả bế Nâu xám Thoi dẹt
RM-10 Màu tím Chùm dài Phớt tím Hình trứng Quả bế Nâu xám Thoi dẹt



251Tạp chí Dược liệu, tập 31, số 3/2026

RM-1 RM-2 RM-3

RM-7 RM-8 RM-9

Hình 1. Hình thái một số mẫu giống râu mèo thí nghiệm

Đa số các mẫu giống râu mèo đều có cụm hoa
màu tím và màu sắc hoa màu phớt tím đặc trưng
(RM-1, RM-3, RM-4, …) và cụm hoa có dạng
chùm dài hoặc chùm ngắn, riêng mẫu giống RM-2
có cụm hoa màu xanh, dạng chùm dài và có hoa
màu trắng; mẫu giống RM-5 có cụm hoa màu
trắng, dạng hoa chùm ngắn và hoa phớt tím. Tất cả
các mẫu giống đều có đặc điểm hình thái là lá bắc
hình trứng, quả dạng quả bế, hạt hình thoi dẹt và
hạt khi chín có màu nâu xám (Bảng 3). Kết quả
nghiên cứu này tương đồng với công bố của Đỗ
Huy Bích & cs. (2006) [1]. Hơn nữa, theo công bố
của Ashraf & cs. (2018), loài Orthosiphon được
phân thành hai giống: một giống có hoa màu trắng
(giống trắng) và giống còn lại có hoa màu tím nhạt
(giống tím), trong đó giống tím chứa nhiều hợp
chất có hoạt tính sinh học cao hơn giống trắng và

hoạt chất thường tập trung ở lá và chồi ngọn của
cây [11].

3.3. Một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển
của các mẫu giống râu mèo
Các mẫu giống râu mèo thu thập có chiều cao

cây dao động từ 45,6 đến 88,2 cm, đường kính
thân từ 4,1 đến 5,8 cm; trong đó mẫu RM-10 có
chiều cao cây và đường kính thân cao nhất, lần
lượt đạt (88,2 cm và 5,8 cm). Các mẫu giống có số
cành cấp I nhiều như RM-2 (17,6 cành), RM-1
(12,3 cành), mẫu giống RM-4 có số cành cấp I ít
nhất (6,5 cành). Chiều dài lá của các mẫu giống
dao động từ 4,2 đến 7,3 cm và chiều rộng lá từ 2,3
đến 3,8 cm, trong đó mẫu giống RM-6 có chiều
dài lá ngắn nhất (4,2 cm) và mẫu giống RM-7 có
chiều rộng lá hẹp nhất (2,3 cm) (Bảng 4).
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Bảng 4.Một số chỉ tiêu sinh trưởng của các mẫu giống râu mèo

Mẫu giống Chiều cao cây
(cm)

Đường kính
thân (mm)

Số cành cấp I
(cành)

Chiều dài cành
cấp I (cm)

Chiều dài lá
(cm) Chiều rộng lá (cm)

RM-1 70,5 ± 3,5 5,8 ± 0,7 12,3 ± 4,5 66,3 ± 4,4 7,3 ± 0,3 3,5 ± 0,2

RM-2 66,4 ± 5,6 4,1 ± 0,9 17,6 ± 3,6 55,7 ± 3,7 5,9 ± 0,7 3,3 ± 0,5

RM-3 69,5 ± 4,3 5,6 ± 0,6 6,5 ± 3,2 59,3 ± 3,9 6,5 ± 0,2 3,1 ± 0,4

RM-4 67,2 ± 3,8 4,2 ± 0,4 5,7 ± 4,5 51,5 ± 2,5 6,2 ± 0,7 3,2 ± 0,6

RM-5 54,5 ± 3,6 5,3 ± 0,2 8,5 ± 3,7 42,6 ± 2,8 6,7 ± 0,5 3,8 ± 0,5

RM-6 45,6 ± 3,2 5,2 ± 0,1 7,4 ± 3,2 47,2 ± 3,5 4,2 ± 0,8 2,9 ± 0,3

RM-7 78,7 ± 5,8 4,8 ± 0,4 8,3 ± 5,4 52,6 ± 3,7 5,7 ± 0,3 2,3 ± 0,1

RM-8 69,5 ± 5,2 4,9 ± 0,4 7,2 ± 5,1 44,7 ± 4,1 5,5 ± 0,6 3,1 ± 0,1

RM-9 78,5 ± 5,1 5,3 ± 0,3 9,1 ± 3,8 55,3 ± 4,5 5,3 ± 0,5 2,7± 0,2

RM-10 88,2 ± 5,4 5,8 ± 0,5 7,5 ± 3,9 62,7 ± 5,2 6,9 ± 0,6 3,5 ± 0,5

Đánh giá một số chỉ tiêu hoa, quả và hạt của
các mẫu giống râu mèo cho thấy, số hoa/cành của
các mẫu giống dao động từ 42,3 đến 120,7
hoa/cành, mẫu giống RM-1 có số hoa/cành nhiều
nhất, lần lượt (120,7 hoa/cành); chiều dài cụm
hoa của các mẫu giống dao động từ 15,2 đến 42,6

cm, riêng mẫu giống RM-5 có chiều dài cụm hoa
dài nhất (42,6 cm); tỷ lệ đậu quả của các mẫu
giống đạt từ 20-60%, mẫu giống RM-2 có tỷ lệ
đậu hạt cao nhất (60%), số quả/cành của các mẫu
giống đạt từ 13,5 đến 48,1 quả/cành; số hạt/quả
đạt từ 2,2 đến 3,7 hạt/quả (Bảng 5).

Bảng 5.Một số chỉ tiêu hoa, quả và hạt của các mẫu giống râu mèo

Mẫu
giống

Số hoa/cành
(hoa)

Chiều dài cụm
hoa (cm)

Số quả/cành
(quả)

Tỷ lệ đậu
quả (%)

Số hạt/quả
(hạt)

Khối lượng
1000 hạt (g)

RM-1 120,7 ± 6,5 18,7 ± 3,8 24,2 ± 2,3 30,7 2,3 ± 0,22 0,608

RM-2 79,5 ± 7,2 25,7 ± 1,5 48,1 ± 4,7 60,5 3,7 ± 0,36 0,614

RM-3 71,5 ± 5,5 15,2 ± 1,3 20,9 ± 2,8 29,2 3,5 ± 0,17 0,635

RM-4 79,3 ± 5,7 23,2 ± 2,1 21,6 ± 2,6 26,5 2,7 ± 0,16 0,574

RM-5 75,2 ± 8,2 42,6 ± 1,4 26,8 ± 2,4 35,6 3,1 ± 0,12 0,598

RM-6 42,3 ± 5,4 15,3 ± 0,6 13,5 ± 1,7 20,7 3,7 ± 0,14 0,588

RM-7 88,2 ± 6,5 16,5 ± 0,8 21,8 ± 2,5 37,5 2,2 ± 0,25 0,601

RM-8 93,2 ± 7,5 19,4 ± 0,7 28,5 ± 1,3 30,6 2,5 ± 0,25 0,591

RM-9 70,5 ± 6,2 16,2 ± 2,4 29,0 ± 2,9 41,2 3,3 ± 0,26 0,583

RM-10 112,6 ± 5,9 26,5 ± 3,2 25,3 ± 1,5 30,6 2,8 ± 0,18 0,602

3.4. Năng suất và hàm lượng sinensetin trong
các mẫu giống râu mèo
Năng suất dược liệu của các mẫu giống râu

mèo trong thí nghiệm có sự sai khác nhau. Năng
suất cá thể khô dao động từ 48,30 - 78,40 g/cây
và hệ số dược liệu tươi/khô dao động trong
khoảng 4,31 - 5,05; mẫu giống RM-3 có khối

lượng cá thể khô cao nhất và có hệ số dược liệu
tươi/khô thấp nhất, đạt tương ứng (78,40 g/cây và
4,31); mẫu giống RM-2 có năng suất cá thể khô
thấp nhất và hệ số dược liệu tươi/khô cao nhất,
đạt tương ứng (48,30 g/cây và 5,05). Ngoài các
mẫu giống râu mèo thu thập có tỷ lệ khối lượng
lá/toàn cây đạt từ 23 - 30% (Bảng 6).
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Bảng 6. Năng suất và hàm lượng sinensetin trong các mẫu giống râu mèo

Mẫu
giống

Năng suất cá
thể khô

(g/cây/năm)

Năng suất
lý thuyết
(tấn/ha)

Năng suất
thực thu
dược liệu
(tấn/ha)

Tỷ lệ khối
lượng

lá/toàn cây
(%)

Hệ số dược
liệu

tươi/khô

Hàm lượng
hoạt chất
sinensetin

(%)

Năng suất
hoạt chất
sinensetin
(kg/ha)

RM-1 75,30 ± 1,94 9,41 7,15 29,10 4,61 0,028 2,003

RM-2 48,30 ±2,25 6,04 4,53 24,50 5,05 0,001 0,045

RM-3 78,40 ± 2,96 9,80 7,35 30,50 4,31 0,025 1,838

RM-4 65,30 ± 1,38 8,16 6,12 26,70 4,53 0,004 0,306

RM-5 61,50 ± 3,42 7,69 5,77 27,50 4,17 0,005 0,519

RM-6 59,70 ± 2,56 7,46 5,60 23,70 4,32 0,009 0,504

RM-7 65,40 ± 2,25 8,18 6,13 24,30 4,54 0,004 0,245

RM-8 60,50 ± 1,46 7,56 5,29 26,50 4,73 0,007 0,371

RM-9 59,40 ± 2,15 7,43 5,42 24,20 4,52 0,005 0,271

RM-10 75,30 ± 3,12 9,41 6,87 28,30 4,74 0,018 1,237
Năng suất lý thuyết của các mẫu giống râu mèo dao động từ 6,04-9,80 tấn/ha.

Cây râu mèo là loại cây dược liệu có thể cho
thu hoạch nhiều lứa trên năm nên năng suất thực
thu là tổng 3 lứa cắt của các mẫu giống nghiên
cứu. Năng suất thực thu dược liệu của các mẫu
giống râu mèo dao động từ 4,53-7,35 tấn/ha bằng
khoảng 70-75% năng suất lý thuyết, mẫu giống
RM-3 có khối lượng cá thể khô và năng suất thực
thu dược liệu khô đạt cao nhất trong các mẫu
giống thu thập, đạt tương ứng 78,40 g/cây và
7,35 tấn/ha; Các mẫu giống có năng suất thực thu
khô đạt cao như RM-1 (7,15 tấn/ha), RM-10
(6,87 tấn/ha) và mẫu giống RM-2 có năng suất
thực thu thấp nhất (4,53 tấn/ha) (Bảng 6).
Hàm lượng hoạt chất sinensetin của 10 mẫu

giống râu mèo thu thập đạt từ 0,001-0,028% và
năng suất sinensetin đạt tương ứng từ 0,045-
2,003 kg/ha; trong đó, hai mẫu giống RM-1 và
RM-3 có hàm lượng và năng suất sinensetin đạt
cao nhất trong số các mẫu giống nghiên cứu, đạt
tương ứng (RM-1 đạt hàm lượng sinensetin
0,028% và năng suất sinensetin 2,003 kg/ha;
RM-3 đạt 0,025% và năng suất đạt 1,838 kg/ha)
(Bảng 6). Hàm lượng hoạt chất sinensetin trong
nghiên cứu này cho kết quả cao hơn so với

nghiên cứu của Phạm Thị Thủy & cs. (2019) khi
định lượng một số hợp chất trong dược liệu râu
mèo thu hái tại tỉnh Thái Nguyên, cho kết quả
hàm lượng sinensetin đạt từ 0,0112 đến
0,0195%, bình quân là 0,0154% hàm lượng chất
khô [12].
Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của Mujahid &

cs. (2024), khi xác định hàm lượng sinensetin
trong lá của O. aristatus (Blume) Miq. ở 4 nhóm
độ tuổi lá khác nhau: lá non (M), lá già (T), hỗn
hợp lá non và lá già (C) và lá già/vàng (K) cho
kết quả hàm lượng hoạt chất sinensetin trong lá
non (M) và hỗn hợp lá non và lá già (C) cao hơn
so trong phần lá già (T) và lá già/vàng (K). Vì
vậy, việc xác định thời điểm và bộ phận thu
hoạch dược liệu có ảnh hưởng lớn đến hàm
lượng hoạt chất sinensetin trong dược liệu râu
mèo. Do đó, trong quá trình thu hoạch dược liệu
râu mèo cần lựa chọn thời điểm cây sinh trưởng,
phát triển mạnh, đạt sinh khối cao và chọn thời
điểm thu hoạch khi lá trên còn non đến xanh,
tránh thu vào thời điểm lá quá già và úa vàng để
thu được chất lượng dược liệu cao nhất [13].
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4. Kết luận
Các mẫu giống râu mèo có đặc điểm hình thái

thân thân non có màu xanh hoặc tím nhạt, khi
trưởng thành có màu tím đậm hoặc đỏ hung,
phiến lá có hình mũi mác hoặc hình trứng và
cuống lá có màu xanh, tím nhạt hoặc tím đậm khá
đa dạng. Năng suất thực thu dược liệu của các
mẫu giống râu mèo dao động khoảng từ 4,53-
7,35 tấn/ha, mẫu giống RM-3 có năng suất thực
thu đạt cao nhất (7,35 tấn/ha), các mẫu giống
RM-1 và RM-10 có năng suất thực thu dược liệu
đạt cao, tương ứng (7,15 tấn/ha và 6,87 tấn/ha),
mẫu giống RM-2 có năng suất thực thu thấp nhất
(4,53 tấn/ha). Hàm lượng hoạt chất sinensetin của
các mẫu giống đạt từ 0,001-0,028% và năng suất
hoạt chất sinensetin đạt tương ứng từ 0,045-2,003

kg/ha. Hai mẫu giống RM-1 và RM-3 có hàm
lượng và năng suất hoạt chất sinensetin đạt cao
nhất trong số các mẫu giống thu thập. Cả hai mẫu
giống triển vọng này sẽ được tiếp tục chọn lọc,
đánh giá ở các giai đoạn tiếp theo để chọn được
mẫu giống râu mèo tốt nhất đáp ứng mục tiêu
chọn giống đạt năng suất và hàm lượng hoạt chất
cao.
Lời cảm ơn: Kết quả thu được trong nghiên cứu

này là sản phẩm của nhiệm vụ khoa học công nghệ
cấp Viện dược liệu (2021-2025):“Nghiên cứu tuyển
chọn giống cây râu mèo (Orthosiphon spiralis (Lour.)
Merr.))”. Nhóm nghiên cứu xin trân trọng cảm ơn
Trung tâm Tài nguyên dược liệu và Trung tâm Ứng
dụng KHCN dược liệu, Viện dược liệu đã hỗ trợ thực
hiện nghiên cứu này.
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